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Minh chứng cần lưu

1

TTHC

Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND xã

08/TB-UBND ngày 07/01/2026 – Danh 
mục TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm (y 
tế); 347/TB-UBND ngày 06/08/2026 – 
Tiếp nhận TTHC liên quan đến tàu cá và 
khai thác thủy sản.

Phòng Văn hoá-
Xã hội
Phòng Kinh tế

Niêm yết tại Bộ 
phận Một cửa; 
Trang TTĐT

Bản văn bản; ảnh niêm 
yết; đường dẫn

2

TTHC

Thành phần hồ sơ, trình 
tự, thời hạn giải quyết 
TTHC

Hồ sơ/bảng niêm yết TTHC đang áp dụng 
tại Bộ phận Một cửa năm 2026; cập nhật 
khi có quyết định công bố/sửa đổi TTHC.

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công

Niêm yết; 
Trang TTĐT

Ảnh bảng niêm yết; file 
danh mục TTHC

3

TTHC

Mức thu phí, lệ phí và các 
khoản phải nộp khi thực 
hiện TTHC

Quyết định/bảng công khai mức thu phí, lệ 
phí đang áp dụng tại xã năm 2026; đối 
chiếu các mức thu do cấp có thẩm quyền 
quy định.

Phòng Kinh tế
Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công

Niêm yết; 
Trang TTĐT

Bảng công khai; quyết 
định/căn cứ mức thu

4

TTHC

Thông tin về tiếp nhận, 
xử lý phản ánh, kiến nghị 
về TTHC

Chưa phát sinh Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công

Trang TTĐT; 
niêm yết

Phiếu/biên bản/kết quả 
xử lý; ảnh/link

5

TTHC

TTHC mới, được sửa đổi, 
bổ sung hoặc bãi bỏ

Thông báo cập nhật TTHC phát sinh trong 
năm 2026, Thông báo số 347/TB-UBND 
ngày 06/08/2026.

Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công

Trang TTĐT; 
niêm yết

Thông báo; ảnh/link

6

PBGDPL

Thông tin phổ biến, giáo 
dục pháp luật

58/TB-UBND ngày 24/02/2026 – Danh 
sách tổ chức và cá nhân trợ giúp pháp lý; 
137/TB-UBND ngày 30/03/2026 – Triển 
khai Nghị định 41/2026/NĐ-CP và Thông 
tư 81/2025/TT-BNNMT.

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT; 
tuyên truyền; 
niêm yết

Bản văn bản; tin/bài; 
ảnh/link
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7

PBGDPL

Kế hoạch tổ chức thực 
hiện công tác PBGDPL, 
hòa giải ở cơ sở, chuẩn 
tiếp cận pháp luật

Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 
30/01/2026 về triển khai công tác 
PBGDPL;Kế hoạch số 28/KH-UBND 
ngày 30/01/2026 về công tác hòa giải cơ 
sở; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 
02/02/2026 về thực hiện công tác đánh giá, 

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT Kế hoạch; link/ảnh

8

PBGDPL

Thông tin, tài liệu hướng 
dẫn pháp luật có ảnh 
hưởng trực tiếp đến người 
dân

Các Tờ gấp hỏi- đáp về Luật Hộ tịch 2026, 
Luật Tiếp cận thông tin 2026, Luật sửa đổi 
một số điều Luật Tiếp công dân, Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT; 
Tủ sách pháp 
luật

File tài liệu; link; ảnh

9

KT-XH

Kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội năm 2026

Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 của 
UBND xã.

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT Bản kế hoạch; link

10

KT-XH

Báo cáo kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KT-
XH

Báo cáo KT-XH định kỳ năm 2026 của 
UBND xã.

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT Báo cáo; link

11

KT-XH

Chương trình, kế hoạch 
công tác hằng năm của 
UBND xã

Chương trình/kế hoạch công tác năm 2026 
của UBND xã.

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT Bản kế hoạch/chương 
trình; link

12

KT-XH

Các chương trình, đề án, 
dự án quan trọng trên địa 
bàn

126/QĐ-UBND ngày 20/01/2026 – Phê 
duyệt dự án nâng cấp hệ thống điện chiếu 
sáng các tuyến đường trong khu tái định cư 
Duy Hải (giai đoạn 3).

Phòng Kinh tế; Trang TTĐT; 
công khai theo 
dự án

Quyết định; hồ sơ dự án; 
link/ảnh

13
Ngân 
sách

Dự toán ngân sách xã 
năm 2026

Nghị quyết/quyết định giao dự toán ngân 
sách xã năm 2026 và tài liệu công khai dự 
toán do Tài chính - Kế toán lưu.

Phòng Kinh tế Công khai ngân 
sách; Trang 
TTĐT/niêm yết

Quyết định/nghị quyết; 
bảng công khai; ảnh/link
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14
Ngân 
sách

Tình hình thực hiện dự 
toán ngân sách

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách năm 
2026 theo kỳ công khai.

Phòng Kinh tế Công khai ngân 
sách

Báo cáo; bảng công khai

15
Ngân 
sách

Quyết toán ngân sách 
năm

Báo cáo/quyết định phê duyệt quyết toán 
ngân sách năm 2025 và tài liệu quyết toán 
năm 2026 khi đến kỳ.

Phòng Kinh tế Công khai ngân 
sách

Quyết định/báo cáo; 
ảnh/link

16
Ngân 
sách

Thông tin về phí, lệ phí 
và các khoản thu thuộc 
thẩm quyền

Bảng mức thu và căn cứ thu đang áp dụng 
năm 2026; bổ sung quyết định cụ thể khi 
phát sinh.

Phòng Kinh tế Niêm yết; 
Trang TTĐT

Bảng công khai; quyết 
định

17

Tài chính

Quản lý, sử dụng các 
khoản hỗ trợ, đóng góp, 
quỹ thuộc phạm vi phải 
công khai

1170/QĐ-UBND ngày 13/07/2026 – Hỗ 
trợ kinh phí hoạt động thôn 6 tháng đầu 
năm 2026.

Phòng Kinh tế Công khai tài 
chính theo quy 
định

Quyết định; chứng 
từ/bảng công khai

18

Tài chính

Kinh phí hỗ trợ thực hiện 
dịch vụ công ích, sản xuất 
và các khoản hỗ trợ từ 
ngân sách

807/QĐ-UBND ngày 19/05/2026 – Cấp bổ 
sung kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ 
công ích thủy lợi năm 2026.

Phòng Kinh tế Công khai tài 
chính theo quy 
định

Quyết định; bảng công 
khai

19
Đầu tư 
công

Tình hình, kết quả giải 
ngân vốn đầu tư công

130/BC-UBND ngày 31/03/2026 – Báo 
cáo tình hình, kết quả giải ngân kế hoạch 
vốn đầu tư công hàng tháng xã Duy Nghĩa.

Phòng Kinh tế Trang TTĐT; 
công khai theo 
quy định

Báo cáo; link/ảnh

20

Đấu thầu

Thông tin đấu thầu, lựa 
chọn nhà thầu thuộc diện 
phải công khai

137/BC-UBND ngày 07/04/2026 – Báo 
cáo rà soát định kỳ về năng lực nhà thầu 
Quý I/2026.

Phòng Kinh tế Theo quy định 
về đấu thầu

Báo cáo/hồ sơ đấu thầu; 
link
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21
Đầu tư 

xây dựng

Thông tin về quản lý, 
thẩm định hồ sơ dự án 
đầu tư xây dựng

1264/QĐ-UBND ngày 28/07/2026 – Giao 
nhiệm vụ thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng.

Phòng Kinh tế Trang TTĐT 
nếu thuộc diện

Quyết định; hồ sơ công 
khai

22

Đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất

Hồ sơ quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang 
áp dụng trên địa bàn xã.

Phòng Kinh tế Trang TTĐT; 
niêm yết

Quyết định/hồ sơ quy 
hoạch; ảnh/link

23

Đất đai

Thông tin thu hồi đất 69/TB-UBND ngày 09/03/2026 – Thông 
báo thu hồi đất.

Phòng Kinh tế Niêm yết và 
hình thức công 
khai theo pháp 
luật đất đai

Thông báo; ảnh niêm yết

24

Đất đai

Phương án bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư thuộc diện 
phải công khai

Các phương án/hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư phát sinh năm 2026.

Phòng Kinh tế Niêm yết; công 
khai theo pháp 
luật đất đai

Phương án; biên bản 
niêm yết

25

Đất đai

Thông tin về giá đất, giá 
đất cụ thể thuộc diện phải 
công khai

630/QĐ-UBND ngày 17/04/2026 – Phê 
duyệt thuyết minh và dự toán dự án khảo 
sát, xây dựng giá đất cụ thể.

Phòng Kinh tế Theo quy định 
đất đai

Quyết định; hồ sơ liên 
quan

26

Đất đai

Thông tin về đo đạc, lập 
bản đồ địa chính và cơ sở 
dữ liệu đất đai

1143/QĐ-UBND ngày 07/07/2026 – Giao 
nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án đo đạc, lập 
bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và cơ sở 
dữ liệu đất đai.

Phòng Kinh tế Trang 
TTĐT/niêm yết 
theo quy định

Quyết định; link/ảnh

27
Tổ chức 
bộ máy

Chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của UBND xã, đơn 
vị trực thuộc

1350/QĐ-UBND ngày 06/08/2026 – Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã Duy 
Nghĩa.

Văn phòng 
HĐND-UBND; 
Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Trang TTĐT; 
niêm yết

Quyết định; sơ đồ tổ 
chức; link
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28
Cán bộ, 

công 
chức

Nhiệm vụ, quyền hạn của 
cán bộ, công chức trực 
tiếp giải quyết công việc 
của Nhân dân

131/BC-UBND ngày 02/04/2026 – Cung 
cấp danh sách nhân sự tham gia quy trình 
nội bộ giải quyết TTHC cấp xã.

Văn phòng 
HĐND-UBND; 
Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công

Trang TTĐT; 
niêm yết đầu 
mối

Báo cáo/danh sách; 
ảnh/link

29
Đầu mối 
cung cấp 
thông tin

Tên, địa chỉ, điện thoại, 
thư điện tử của UBND xã 
và đầu mối tiếp nhận yêu 
cầu cung cấp thông tin

Thông tin đầu mối cung cấp thông tin của 
UBND xã; cập nhật khi có thay đổi.

Văn phòng 
HĐND-UBND;

Trang TTĐT; 
niêm yết

Thông báo/quyết định; 
ảnh/link

30
An sinh 
xã hội

Thông tin về trợ cấp xã 
hội, chính sách bảo trợ xã 
hội thuộc diện công khai

763/QĐ-UBND ngày 13/05/2026 – Trợ 
cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 
theo Nghị quyết 41/2025/NQ-HĐND.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Công khai theo 
pháp luật 
chuyên ngành; 
bảo vệ dữ liệu 
cá nhân

Quyết định; minh chứng 
công khai phù hợp

31
An sinh 
xã hội

Thông tin về chính sách 
bảo hiểm y tế cho các 
nhóm đối tượng

Quyết định 746/QĐ-UBND ngày 
11/05/2026 – Phê duyệt danh sách đối 
tượng được cấp thẻ BHYT theo Nghị 
quyết 41/2025/NQ-HĐND.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Công khai theo 
pháp luật 
chuyên ngành; 
bảo vệ dữ liệu 
cá nhân

Quyết định; minh chứng 
niêm yết

32

Giáo dục

Thông tin về chính sách 
hỗ trợ trẻ em, học sinh 
thuộc diện được hưởng 
chính sách

Quyết định 1276/QĐ-UBND và 1277/QĐ-
UBND ngày 28/07/2026 – Danh sách trẻ 
mầm non, học sinh và trẻ mẫu giáo hưởng 
chính sách hỗ trợ.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Công khai theo 
pháp luật 
chuyên ngành; 
bảo vệ dữ liệu 
cá nhân

Quyết định; minh chứng 
niêm yết

33
Môi 

trường, 
sức khỏe

Thông tin về sản 
phẩm/hàng hóa có tác 
động tiêu cực đến sức 
khỏe, môi trường

Thông báo 43/TB-UBND ngày 03/02/2026 
– Danh sách sản phẩm thực phẩm đã được 
thu hồi hồ sơ tự công bố.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Trang TTĐT; 
niêm yết

Thông báo; link/ảnh

34
An toàn 

thực 
phẩm

Thông tin cảnh báo, 
khuyến cáo về an toàn 
thực phẩm, sản phẩm ảnh 
hưởng sức khỏe cộng 
đồng

Thông báo 45/TB-UBND ngày 05/02/2026 
– Khuyến cáo người dân không sử dụng 
sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có 
dấu hiệu hàng giả, kém chất lượng.

Phòng Văn hóa - 
Xã hội

Trang TTĐT; 
niêm yết

Thông báo; ảnh/link
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35 Môi 
trường, 

cộng 
đồng

Kết luận kiểm tra, giám 
sát liên quan đến môi 
trường, sức khỏe cộng 
đồng, an toàn thực phẩm, 
an toàn lao động thuộc 

Các kết luận kiểm tra, giám sát phát sinh 
năm 2026; ưu tiên hồ sơ có ảnh hưởng đến 
cộng đồng.

Phòng chuyên 
môn, Trung tâm 
thuộc xã được 
giao nhiệm vụ

Trang 
TTĐT/niêm yết 
theo quy định

Kết luận; ảnh/link

36

Báo cáo

Báo cáo công tác định kỳ 
của UBND xã

Các báo cáo định kỳ năm 2026; Báo cáo số 
130/BC-UBND ngày 31/03/2026 và các 
báo cáo chuyên đề đã ban hành.

Văn phòng 
HĐND-UBND

Trang TTĐT Báo cáo; link

37 Tiếp công 
dân, 

khiếu nại, 
tố cáo

Thông tin về lịch tiếp 
công dân và kết quả giải 
quyết khiếu nại, tố cáo 
thuộc diện phải công khai

Thông báo 01/TB-UBND ngày 05/01/2026 
– Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND 
xã năm 2026; kết quả xử lý vụ việc công 
khai theo pháp luật nếu phát sinh.

Văn phòng 
HĐND-UBND;

Trang TTĐT; 
niêm yết

Thông báo; lịch; kết quả 
công khai

38

Thông tin 
khác

Thông tin khác mà pháp 
luật chuyên ngành quy 
định phải công khai hoặc 
UBND xã xét thấy cần 
thiết vì lợi ích công cộng, 

Các thông báo, quyết định, báo cáo phát 
sinh năm 2026 có yêu cầu công khai; lựa 
chọn theo từng vụ việc.

Phòng chuyên 
môn, Trung tâm 
thuộc xã

Hình thức phù 
hợp từng loại 
thông tin

Văn bản + minh chứng 
công khai

39 Đầu mối 
tiếp nhận 
yêu cầu 
cung cấp 
thông tin

Tên, địa chỉ, số điện 
thoại, thư điện tử của 
UBND xã hoặc người làm 
đầu mối tiếp nhận yêu cầu 
cung cấp thông tin

01/TB-UBND ngày 05/01/2026 – Lịch tiếp 
công dân của Chủ tịch UBND xã năm 
2026; bổ sung quyết định/phân công đầu 
mối cung cấp thông tin nếu UBND xã đã 
ban hành.

Văn phòng 
HĐND-UBND;

Trang TTĐT + 
niêm yết

Ảnh; link; văn bản phân 
công

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG: Đây là danh mục quản lý nội bộ để theo dõi các nhóm thông tin phải công khai. Cột “Văn bản/hồ sơ thực tế” chỉ ghi văn bản đã phát sinh và có thể dùng làm 
minh chứng; nội dung chưa phát sinh ghi rõ “chưa phát sinh”. Đối với quyết định/hồ sơ có dữ liệu cá nhân, bí mật kinh doanh hoặc thông tin thuộc diện hạn chế tiếp cận, không hiểu là 
phải công khai toàn bộ; chỉ công khai phần pháp luật yêu cầu và thực hiện xử lý thông tin theo quy định.


